



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
Năm học: 2020 – 2021
Môn thi : TOÁN
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)


Bài 1.	(1,5 điểm) 

	a) Tính 


	b) Rút gọn biểu thức:  với
Bài 2.	(1,5 điểm) 

a) Giải phương trình: 

b) Giải hệ phương trình: .



Bài 3. 	(2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai đường thẳng  và 


a) Vẽ đường thẳng  trên mặt phẳng tọa độ .


b) Tìm tọa độ giao điểm của  và  bằng phép tính.





c) Viết phương trình đường thẳng  có dạng , biết  song song với  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
Bài 4. 	(1,5 điểm) 





a) Cho tam giác  vuông tại  có đường cao , biết  và .


Tính độ dài đoạn thẳng , .


[image: ]b) Đường bay lên của một máy bay tạo với phương nằm ngang một góc là (như hình vẽ). Để đạt độ cao là  thì máy bay đó bay được quãng đường bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến đơn vị mét).








Bài 5. 	(2,5 điểm) Cho tam giác  cân tại , các đường cao  và  cắt nhau tại  Gọi điểm  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 




a) Chứng minh bốn điểm ,,, cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh 


c) Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn 


Bài 6. 		(1,0 điểm) Cho ,  là các số thực. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  


HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1.	(1,5 điểm) 

	a) Tính 


	b) Rút gọn biểu thức:  với
Lời giải

		a) .

		

		Vậy 


		b)  với

		


		Vậy với thì 		

Bài 2.	(1,5 điểm) 

a) Giải phương trình: 

b) Giải hệ phương trình: .
Lời giải                  

a) 



Vậy phương trình có tập nghiệm 

b) 



		

		Vậy nghiệm của hệ phương trình là 




Bài 3. 	(2,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai đường thẳng  và 


a) Vẽ đường thẳng  trên mặt phẳng tọa độ .


b) Tìm tọa độ giao điểm của  và  bằng phép tính.





c) Viết phương trình đường thẳng  có dạng , biết  song song với  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
Lời giải                  


a) Vẽ đường thẳng  trên mặt phẳng tọa độ .
Bảng giá trị:


	
 
	0
	


	

	

	0



[image: ]


b) Phương trình hoành độ giao điểm của  và 



Với 



Vậy giao điểm của  và là 


c) Giả sử trình đường thẳng  có dạng 



Vì  song song với 


Vì  cắt trục tung tại điểm  có tung độ là 


 ().

Vậy 

Bài 4. 	(1,5 điểm) 





a) Cho tam giác  vuông tại  có đường cao , biết  và .


Tính độ dài đoạn thẳng , .


[image: ]b) Đường bay lên của một máy bay tạo với phương nằm ngang một góc là (như hình vẽ). Để đạt độ cao là  thì máy bay đó bay được quãng đường bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến đơn vị mét).
[image: ]Lời giải
a)




 Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông AHC ta có:




Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC, đường cao AH ta có:




Vậy và 
[image: ]b) 




Quãng đường máy bay bay được để đạt độ cao là độ dài đoạn thẳng BC trong hình vẽ.
Xét tam giác vuông, ta có:




Vậy để đạt độ cao là  thì máy bay đó bay được quãng đường là 








Bài 5. 		(2,5 điểm) Cho tam giác  cân tại , các đường cao  và  cắt nhau tại  Gọi điểm  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 




a) Chứng minh bốn điểm ,,, cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh 


c) Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn 
Lời giải       
	[image: ]

Trường hợp .           
	[image: ]

Trường hợp .






a) Chứng minh bốn điểm ,,, cùng thuộc một đường tròn.



 (vì  là đường cao của tam giác ).




Suy ra ,, cùng thuộc đường tròn đường kính .            (1)          



 (vì  là đường cao của tam giác )




Suy ra ,, cùng thuộc đường tròn đường kính .             (2)         






, suy ra bốn điểm ,,, cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh 




 là trung điểm của (cân tại )


là trung tuyến của tam giác vuông 

Vậy .


c) Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn 
	
Trường hợp .
	
Trường hợp .

	


 (cân tại ).



 (cân tại ).



Mà  (vuông tại ).

Suy ra .

Do đó .
	


 (cân tại ).




(cân tại ).



Mà  (vuông tại ).

Suy ra .

Do đó .

	

Vậy  là tiếp tuyến của đường tròn .




Bài 6. 		(1,0 điểm) Cho ,  là các số thực. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  


Lời giải       

Ta có: 



Đặt 






Dấu  xảy ra 


Vậy giá trị nhỏ nhất của  bằng .Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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